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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Địa chất thủy văn, thủy địa hóa mỏ dầu khí (Hydrogeology and hydrogeochemistry of petroleum fields)
Mã số học phần: 7060212
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30 tiết
Lý thuyết: 30		 Bài tập: 0		 Thực hành: 0 
Thực tập:0			 Đồ án: 0		 Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng	0602-05
2. TS. Lê Ngọc Ánh	0602- 08
3. ThS. Nguyễn Duy Mười	0602-10
2.2. Bộ môn: Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
[bookmark: _GoBack]3.1 Điều kiện tiên quyết: 
3.2 Môn học học trước: 7010106 (Địa chất cơ sở)
4. Mục tiêu của học phần 
Cán bộ giảng dậy lên lớp truyền đạt kiến thức giúp cho sinh viên hiểu và nắm vững các vấn đề sau:
- Các vấn đề cơ bảnvề cơ sở Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá.
- Vai trò của nước vỉa trong hình thành và phá huỷ tích tụ dầu khí.
- Nước trong mỏ dầu khí. 
- Các phương pháp nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong tìm kiếm thăm dò dầu khí.
- Đánh triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá.
- Nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong khai thác mỏ dầu khí
4.1 Kiến thức 
Sinh viên hiểu rõ về:
4.1.1.Đối tượng nghiên cứu của Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá các mỏ dầu khí
4.1.2.Hiểu rõ tính chất hóa cơ bản về cơ sở Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá.
4.1.3.Vai trò của nước vỉa trong hình thành và phá huỷ tích tụ dầu khí.
4.1.4. Nước trong mỏ dầu khí. 
4.1.5.Các phương pháp nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong tìm kiếm thăm dò dầu khí.
4.1.6.Đánh triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá.
4.1.7. Nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong khai thác mỏ dầu khí
4.2. Kỹ năng 
Các vấn đề cơ bản về cơ sở Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá.
4.2.1. Vai trò của nước vỉa trong hình thành và phá huỷ tích tụ dầu khí.
4.2.2 Nước trong mỏ dầu khí. 
4.2.3 Các phương pháp nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong tìm kiếm thăm dò dầu khí.
4.2.4 Đánh triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá.
4.2.5 Nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong khai thác mỏ dầu khí
5. Tóm tắt nội dung học phần
Cơ sở địa chất thuỷ văn; Cơ sở thuỷ địa hoá; Vai trò của nước trong hình thành và phá huỷ tích tụ dầu khí; Nước trong mỏ dầu khí; Phương pháp nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong tìm kiếm thăm dò dầu khí; Đánh triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá; Nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong khai thác mỏ dầu khí. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI QUÁT CHUNG

	2
	

	
	Đối tượng nghiên cứu của Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá các mỏ dầu khí
	
	4.1.1


	
	Lịch sử nghiên cứu Địa chất thuỷ văn, thủy địa hóa các mỏ dầu khí
	
	4.1.1

	Chương 2
	NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN
	12
	

	2.1
	Nước và các tính chất của nước
	
	4.1.2

	2.2
	 Nước và sự phân bố của nước trên Trái đất
	
	4.1.2

	2.3
	 Nước trong quyển địa tầng
	
	4.1.2

	2.4
	Cơ sở Thuỷ địa hoá
	
	4.1.3

	2.5
	Bồn chứa nước và hệ thống thuỷ động lực ngầm trong vỏ Trái đất
	
	4.1.3

	2.6
	 Chuyển động của nước ngầm trong vỏ Trái đất
	
	4.1.3

	Chương 3
	NƯỚC TRONG CÁC MỎ DẦU KHÍ
	8
	

	3.1
	Vai trò của nước vỉa trong hình thành dầu khí
	
	4.1.4

	3.2
	Yếu tố Địa chất thuỷ văn trong hình thành và phân bố các tích tụ dầu khí
	
	4.1.4

	3.3
	Vai trò của nước vỉa trong phá huỷ khoáng thể dầu khí
	
	4.1.4

	3.4
	Đặc điểm của nước trong các mỏ dầu khí
	
	4.1.5

	Chương 4
	ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN  TRONG TÌM KIẾM, THĂM DÒ DẦU KHÍ
	4
	

	4.1
	Nghiên cứu Địa chất thuỷ văn, Thuỷ địa hoá trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí
	
	4.1.6

	4.2
	Đánh giá triển vọng dầu khí trên cơ sở tài liệu nghiên cứu Địa chất thuỷ văn và Thuỷ Địa hoá
	
	4.1.7

	4.3
	Địa chất thuỷ văn và Thuỷ địa hoá trong thăm dò dầu khí
	
	4.1.6

	Chương 5
	ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN TRONG KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ
	4
	

	5.1
	Vai trò của nước trong khai thác mỏ dầu khí
	
	4.1.8

	5.2
	Ứng dụng tài liệu Địa chất thuỷ trong thiết kế và khai thác mỏ dầu khí
	
	4.1.8


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập tìm kiếm tài liệu trong thư viện và trên mạng internet
- Gợi mở các tiêu trí đánh giá tiềm năng dầu khí của một đối tượng
- Hướng dẫn sinh viên thu thập và đọc hiểu tài liệu để đánh giá cho một đối tượng cụ thể ngoài thực tiễn
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (viết phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (viết 90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Lê Văn Bình, 2012. Địa chất thủy văn thủy địa hóa các mỏ dầu khí. Trường ĐH Mỏ - Địa chất.
[2]. Lê Văn Bình, Lê Ngọc Ánh, 2016. Giáo trình địa hóa dầu khí. ĐH Mỏ - Địa chất
[3]. Đoàn Văn Cánh (cb). Các phương pháp điều tra địa chất thủy văn. NXB ĐH Giao thông Vận tải, 2002.
[4]. Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh. Địa chất thủy văn đại cương. NXB Giao thông vận tải, 2001.
 [5]. Nguyễn Văn Lâm, 2001. Bài giảng địa chất thủy văn dầu khí. ĐH Mỏ - Địa chất
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái quát chung
	4
	
	
	+Tài liệu [1, 4]: Nội dung từng mục của Chương 
+Ôn tập một số môn học tiên quyết địa chất đại cương.  
+Tra cứu nội dung về:Nước và các tính chất hóa ký của nước.
--Tìm hiểu Phần 1  để rõ hơn về các vấn đề sau:Các khái niện về địa chất thủy văn thủy địa hóa trong dầu khí[1, 5].

	2

	
Chương 2. Nước trong các mỏ dầu khí



	20

	
	
	
+Tài liệu [1, 2]: Nội dung từng mục của Chương 

+Ôn tập nội dung về giới thiệu môn học

+Tra cứu nội dung về:Nước và các tính chất của nước
--Tìm hiểu để rõ hơn về các vấn đề sau: Nước và sự phân bố của nước trên Trái đất tài liệu [4,2].

	3-4
	Chương 3 Nước trong các mỏ dầu khí


	20
	
	
	+Tài liệu [3]: Nội dung từng mục của Chương 3

+Ôn tập nội dung về đọc lại bài giảng của chương 2.

+Tra cứu nội dung về:phân bố và đặc điểm của nước trong các mỏ dầu khí.
--Tìm hiểu Phần 2  để rõ hơn về các vấn đề sau:vai trò của nước trong hình thành và phá hủy dầu khí theo tài liệu [2].

	5-6
	Chương 4. Địa chất thủy văn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
	10
	
	
	+Tài liệu [4]: Nội dung từng mục của Chương 4

+Ôn tập nội dung về đọc lại bài giảng của chương 4.
+Tra cứu nội dung về: các phương pháp nghiên cứu trong giai đoạn đầu và vai trò của địa chất thủy văn trong tìm kiếm dầu khí
--Tìm hiểu Phần 3  để rõ hơn về các vấn đề sau: Địa chất thủy văn thuy địa hóa trong tìm kiếm thăm dò dầu khí theo tài liệu [3].


	7-8
	Chương 5. Địa chất thủy văn trong khai thác mỏ dầu khí
	10
	
	
	+Tài liệu [5]: Nội dung từng mục của Chương 6

+Ôn tập nội dung về đọc lại bài giảng của chương 4.

+Tra cứu nội dung về: các chế độ năng lượng vỉa
--Tìm hiểu Phần 2  để rõ hơn về các vấn đề sau: vai trò của nước trong khai thác và ứng dụng để thiết kế mỏ dầu khí theo tài liệu [1, 5].
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